
TRƯỜNG MN THANH SƠN

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 D1 D2

Thứ 

2 

PTTM

Thiết kế đồ 

dùng của bác 

nông dân

PTTC

 Đi trên ván 

kê dốc

PTTM

 Ca hát: Lớn 

lên cháu lái 

máy cày

PTNN

Thơ: Làm 

bác sĩ

PTTM

 Nặn sản 

phẩm nghề 

nông

    PTNT         

Bé tìm hiểu  

sản phẩm  

nghề nông

     PTNN

 Truyện: Nhổ 

củ cải

PTTC: Trườn 

theo hướng 

thẳng

TCKNXH-

TM:

 Ca hát: Mẹ 

yêu không nào

TCKNXH-

TM:

 Ca hát: Mẹ 

yêu không nào

Thứ 

3 

PTTC

Đi trên ván 

dốc 

PTTM

 Ca hát: Lớn 

lên cháu lái 

máy cày

PTTC

 Đi trên ván 

kê dốc

PTTC

Trèo lên 

xuống 5 

gióng thang

PTTC

 Đi bước dồn 

ngang trên 

ghế thể dục

PTTC

 Đi bước dồn 

ngang trên 

ghế thể dục

PTTC

 Bật tiến về 

phía trước

PTNT: Khám 

phá về công 

việc của bác 

nông dân

PTTC:

 Đi trong 

đường hẹp

PTTC:

 Đi trong 

đường hẹp

Thứ 

4 

PTTC-KNXH

Bé yêu bác 

nông dân

PTNT

 Tìm hiểu 

nghề nông

PTTC-KNXH

Bé yêu bác 

nông dân

PTTM

Vẽ đồ dùng 

của bác nông 

dân

PTNT

 Tìm hiểu 

nghề nông

PTTM

Nặn một số 

loại củ, quả 

nông sản 

(nghề nông)

PTTM

 Xé dán đồ 

dùng bác thợ 

xây

PTTM: Ca 

hát; Đội kèn 

tí hon

PTNT: 

NBTN người 

thân của bé

PTNT:

 Nhận biết 

phân biệt ca - 

bát

Thứ 

5 

PTNT

Tìm hiểu 

nghề nông 

PTNN

 Truyện: 

Thần sắt

PTNT

 Tìm hiểu 

nghề nông

PTNT

Chữ số, số 

lượng, số TT 

trong phạm 

vi 4

PTTM

 Hát: Lớn lên 

cháu lái máy 

cày

PTNN

 Kể cho trẻ 

nghe truyện: 

Sự tích dưa 

hấu

PTNT

SS kích 

thước của 2 

đối tượng 

 (To - nhỏ )

PTNN: 

Truyện; Bác 

nông đân 

chăm chỉ

PTNN:

 Thơ ” Yêu 

mẹ”

PTNN:

 Thơ: Chổi 

ngoan

Thứ 

6 

PTNN

Truyện: Thần 

sắt

PTTM 

 Steam: Thiết 

kế đồ dùng 

của bác nông 

dân

PTTM 

 Steam: Thiết 

kế đồ dùng 

của bác nông 

dân

PTTCXH

Bé yêu những 

thiên thần áo 

trắng  

PTNN

 Truyện: Sự 

tích dưa hấu

PTTC-KNXH

  Em yêu bác 

nông dân

PTTM: 

VĐMH vỗ 

tay theo nhịp: 

Cháu yêu cô 

chú CN

PTTM: Nặn 

sẳn phẩn 

nghề nông

TCKNXH+T

M:Di màu đồ 

dùng trong 

gia đình

PTTCKNXH 

– TM:

 Di màu quần 

áo tặng mẹ

BÁO GIẢNG CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP (NT: CĐ BÉ VÀ NGƯỜI THÂN)

Thời gian
Lớp

Tuần 

I từ 02 

- 06/12



Thứ 

2 

PTTM

Hát vận 

động: Cháu 

yêu cô chú 

công nhân

PTTC

 Bò chui qua 

ống dài

PTNN

 Làm quen 

với nhóm chữ 

cái b-d-đ

PTTM

Hát “Lớn lên 

cháu lái máy 

cày”

PTTM

 Vẽ một số 

dụng cụ nghề 

bé thích

PTNT:

 Chữ số, số 

lượng và số 

TT trong 

phạm vi 4

PTTM

 Nặn sản 

phẩm nghề 

nông

PTTC: Tung 

bóng lên cao 

bằng 2 tay

PTTCKNXH:

 Bé chăm em 

búp bê

PTTCKNXH 

-TM:

 Ca hát: Bé 

ngoan

Thứ 

3 

PTTC

Bò chui qua 

ống dài 1,5 x 

0,6m

PTTM 

 Cắt dán đồ 

dùng bác thợ 

xây

PTTC

Bò chui qua 

ống dài 1,5 x 

0,6m

PTTC

Đi bước dồn 

ngang trên 

ghế thể dục

PTTC

 Trèo lên, 

xuống 5 

gióng thang

PTTC:

 trèo lên 

xuống 5 

gióng thang

PTTC

 Trườn theo 

hướng thẳng

PTNT

SS kích 

thước của 2 

đối tượng 

 (To - nhỏ )

PTTC:

 Bò bằng bàn 

tay, bàn chân

PTTC:

 Bò bằng bàn 

tay, bàn chân

Thứ 

4 

PTNN

Thơ: Chiếc 

cầu mới

PTNN

 Thơ: Chiếc 

cầu mới

PTNN

Truyện thần 

sắt 

PTNN 

Truyện: Sự 

tích dưa hấu

PTNT

 Chữ số, số 

lượng, số TT 

trong phạm 

vi 4

PTTM

 Vẽ đồ dùng 

bác thợ xây

PTNT

 Tìm hiểu 

nghề nông

PTTM: 

VĐMH vỗ 

tay theo nhịp: 

Cháu yêu cô 

chú CN

PTNT:

 Nhận biết 

phân biệt 

màu đỏ - màu 

vàng

PTNT:

 Nhận biết 

phân biệt 

màu đỏ - màu 

vàng

Thứ 

5 

PTNT

Khám phá đồ 

dùng, dụng 

cụ nghề thợ 

xây

PTNT

 Khám phá 

dụng cụ nghề 

thợ xây

PTNT

 NB chữ số, 

số lượng số 

thứ tự trong 

phạm vi 8

PTNT

Tìm hiểu 

nghề nông

PTTM

 VĐTN: 

Cháu yêu cô 

chú công nhân

PTNN:

 Dạy trẻ đọc  

thơ: Bé làm 

bao nhiêu 

nghề

PTNN

 Thơ: Đi bừa

PTNN: 

Thơ;Làm bác 

sĩ

PTNN: Đồng 

dao: Công 

cha như núi 

Thái Sơn

TCXH – TM:

 VĐMH ” Mẹ 

yêu không 

nào ”

Thứ 

6 

PTTM

Cắt dán: đồ 

dùng bác thợ 

xây

PTNN

 Làm quen 

với nhóm chữ 

cái b-d-đ

PTTM

Vẽ đồ dùng 

bác thợ xây

PTTM

Nặn sản 

phẩm nghề 

nông

PTNN

 Thơ: Bé làm 

bao nhiêu 

nghề

PTTM:

 Dạy hát: 

Cháu yêu cô 

chú công nhân

PTTM

 Ca hát: Lớn 

lên cháu lái 

máy cày

PTTM: Xé 

dán đồ dùng 

dụng cụ nghề 

y

TCXH – TM:

 VĐMH ” Mẹ 

yêu không 

nào ”

PTNN:

 Đồng dao: 

Kéo cưa kéo 

kít

Thứ 

2 

PTTM

Ca hát: 

“Cháu 

thương chú 

bộ đội”

PTTC

 Nhảy lò cò 

5m

PTNT

Khám phá đồ 

dùng, dụng 

cụ nghề 

PTTM

VĐM: Cháu 

thương chú 

bộ đội

PTTM

 Thiết kế, chế 

tạo cái xô 

đựng nước đồ 

chơi.

PTNT:

 CG các  hình 

học  tạo 

thành hình 

mới theo ý 

thích và  YC

PTNN

 Truyện: Cây 

rau của Thỏ 

Út

PTTC: Bật 

tiến về phía 

trước 

PTTCKNXH 

-TM:

 Ca hát: Cháu 

yêu bà

TCKNXH:

 Bé chăm em 

búp bê

Tuần 

II từ 

'09/12 - 

 13/12

Tuần 

III từ 

16 - 

20/12



Thứ 

3 

PTTC

Nhảy lò cò 

5m 

PTTM 

 Vẽ quà tặng 

chú bộ đội

PTTC

Nhảy lò cò 

5m 

PTTC

Bật tách khép 

chân qua 5 ô

PTTC

 Bật tách 

khép chân 

qua 5 ô

PTTC

  Bật tách 

chân, khép 

chân qua 5 ô

PTTC

  Tung bóng 

lên cao bằng 

2 tay

PTNT: Gộp 2 

nhóm đối 

tượng cùng 

loại có tổng 

trong phạm 

vi 3.

PTTC: 

 Đá bóng lăn 

xa lên trước 

tối thiểu 1,5m

PTTC: 

 Đá bóng lăn 

xa lên trước 

tối thiểu 1,5m

Thứ 

4 

PTNN

 Làm quen 

với nhóm chữ 

cái b d đ 

PTNT

 Nhận biết 

chữ số, số 

lượng số thứ 

tự trong 

phạm vi 8

PTNN

 Chú bộ đội 

hành quan 

trong mưa

PTNT:

 CG các  hình 

học  tạo 

thành hình 

mới theo ý 

thích và  YC

PTNT:

 CG các  hình 

học  tạo 

thành hình 

mới theo ý 

thích và  YC

PTTM

 Thiết kế, chế 

tạo chiếc nón 

lá

PTNT

 Gộp 2 nhóm 

đối tượng 

cùng loại có 

tổng trong 

phạm vi 3.

TCKNXH: 

Cháu yêu chú 

bồ đội 

PTNT:

 Nhận biết 

phân biệt ca - 

bát

PTNT:

 NB tên và 

công việc của 

người thân 

gần gũi  (Bố, 

mẹ, ông, bà)

Thứ 

5 

PTNT

NB chữ số, 

số lượng số 

thứ tự trong 

phạm vi 8

PTTCKNXH

 Bé yêu chú 

bộ đội

PTTM

 Hát vận 

động: “Cháu 

thương chú 

bộ đội”

PTTM

Thiết kế: Xô 

đựng nước.

PTNN

 Đồng dao: 

Nhớ ơn

PTNN

  Dạy trẻ đọc 

thuộc bài 

đồng dao: 

Nhớ ơn

PTTM

 Vẽ quà tặng 

chú bộ đội

PTNN: 

Truyện , Nhổ 

củ cải

PTNN:

 Thơ ” Giúp 

mẹ”

PTNN:

 Thơ ” Yêu 

mẹ”

Thứ 

6 

PTTM

Vẽ quà tặng 

chú bộ đội

PTTM

 Hát vận 

động: “Cháu 

thương chú 

bộ đội”

PTTM

Cắt dán hoa 

tặng chú bộ 

đội 

PTNN

Đồng dao: 

Nhớ ơn

PTTC-KNXH

 Bé yêu chú 

bộ đội

PTTM

  VĐ múa 

bài: Cháu 

thương chú 

bộ đội

PTTCKNXH

 Cháu yêu 

chú bộ đội

PTTM: Vẽ 

quà tặng chú 

bồ đội

PTTCKNXH – TM:  Xếp hình ngôi nhà

PTTCKNXH 

– TM:

 Xếp hình 

bông hoa

Tuần 

III từ 

16 - 

20/12



BÁO GIẢNG CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP (NT: CĐ BÉ VÀ NGƯỜI THÂN)


